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Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành và số 

năm trực 

tiếp  trực 

tiếp giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ, 

giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu bồi 

dưỡng, báo cáo chuyên 

đề,  bài báo khoa học, 

bồi dưỡng học sinh 

giỏi, đào tạo sau đại 

học 

CSTĐ 
Huân chương 

hoặc BK 

Số phiếu đạt và tỉ lệ % 

Quần 

chúng 

Hội 

đồng 

cấp 

cơ sở 

Hội 

đồng 

cấp bộ 

ban, 

ngành, 

tỉnh, 

ĐHQG 

Hội 

đồng 

cấp 

Nhà 

nước 

Bà Phan Thị 

Nhu 

Năm sinh: 1986 

Giáo viên 

Trường 

PTDTNT THPT 

Mường Nhé 

Đại 

học 
Nữ Kinh 2009 

16 

năm 4 

tháng/ 16 

năm 4 tháng 

+ 8 sáng kiến cấp ngành, 

năm nghiệm thu 2014, 

2015, 2018, 2023, 2024, 

2025 

+ GVDG cấp tỉnh: 01 

+ HSG: 89 giải trong đó 

có 03 giải nhì, 17 giải ba 

và 69 giải khuyến khích 

10 lần đạt 

danh hiệu 

CSTĐCS 

02 bằng khen: 

(Năm 2019 bằng 

khen của UBND 

tỉnh Điện Biên; 

năm 2025 bằng 

khen Thủ tướng 

chính phủ) 

43/43 

(100%) 
   

- Tiêu chuẩn 1: Có 16 năm 04 tháng công tác (từ 9/2009 đến 12/2025) tại Trường PTDTNT THPT Mường Nhé, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên theo Quyết định 

tuyển dụng số 597/QĐ-SNV ngày 04/9/2009 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên và Quyết định số 1970/QĐ-SGDĐT ngày 10/9/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện 

Biên về việc bổ nhiệm vào ngạch viên chức. Nhà trường đóng trên địa bàn vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thuộc các danh mục được Thủ tướng Chính phủ, Ủy 

ban Dân tộc và UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt qua các giai đoạn 2006–2010, 2012–2015, 2016–2020, 2021–2025 và 2026–2030 theo các Quyết định số 

164/2006/QĐ-TTg; 447/QĐ-UBDT; 582/QĐ-TTg; 861/QĐ-TTg; 353/QĐ-TTg và 134/QĐ-UBND ngày 22/01/2026. 

- Tiêu chuẩn 2: Đã tham gia ôn học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 89 lượt giải, hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt 02 giải, 02 giải cuộc thi vận dụng 

kiến thức liên môn dành cho học sinh cấp trung học trong đó có 01 giải ba cấp tỉnh và 01 giải nhất cấp quốc gia, 01 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Hướng dẫn tập 

sự, tư vấn hỗ trợ 03 đạt giáo viên GVDG cấp tỉnh. Hỗ trợ 02 giáo viên viết sáng kiến cấp trường và cấp ngành. 

- Tiêu chuẩn 3: Có 08 sáng kiến cơ sở được Sở GD&ĐT Điện Biên công nhận. Có biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả trong việc hỗ trợ giảng dạy, giúp đỡ 

người học có hoàn cảnh đặc: Dân tộc rất ít người (Cống, Sila).  

- Tiêu chuẩn 4: Đã 01 lần nhận bằng khen Thủ tướng chính phủ năm 2025; 01 lần nhận  bằng khen UBND tỉnh; 10 lần đạt CSTĐ cơ sở; 01 lần đạt GVDG cấp 

tỉnh năm 2016; 05 lần GVDG cấp trường; 02 lần được Giám đốc sở GD&ĐT Điện Biên tặng giấy khen, 01 lần được tặng giấy khen của Bí thư Huyện ủy Mường Nhé. 


